
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu 

1 VN02018001489 Hoàng Thị Hiền 17/01/1994 C2449720

2 VN32021000061 Lê Công Tuấn Anh 10/10/1992 N2251091

3 VN02018002786 Nguyễn Văn Tùng 20/12/1990 C3573224

4 VN32019000533 Cao Huy Mạnh 03/07/1992 N2378437

5 VN02019003633 Nguyễn Quốc Cường 11/02/1993 C9622749

6 VN02020004656 Trương Văn Toại 26/06/1990 C9191279

7 VN02018002074 Đỗ Văn Quyền 14/07/1999 C5688108

8 VN02016002262 Phạm Thị Phương 30/09/1989 Q00335737

9 VN02017004700 Nguyễn Quang Tuấn 14/04/1994 C3988937

10 VN02018003252 Lê Văn Sơn 04/11/1997 C5492070

11 VN02022000187 Hồ Văn Hoán 27/08/1988 C9617828

12 VN02019003271 Trần Văn Đồng 20/03/1988 C6553011

13 VN02018005448 Nguyễn Văn Huy 01/07/1995 C1083009

14 VN02023003662 Phạm Mạnh Hùng 14/02/1996 P01332437

15 VN02017003248 Nguyễn Hồng Mạnh 01/06/1983 N2453241

16 VN02016001308 Bùi Trung Hiếu 09/03/1987 N2215236

17 VN02017001397 Hoàng Viết Xuân 27/04/1979 P01378987

18 VN02018004709 Nguyễn Văn Phong 29/08/1993 Q00146275

19 VN02016007946 Trần Thế Tài 11/04/1991 C2304766

20 VN02023010262 Nguyễn Văn Khanh 28/01/2004 C8695562

21 VN02019003400 Nguyễn Khắc Cường 21/10/1990 C5282433

22 VN32019000312 Mai Phúc Thiện 29/04/1988 N2455960

23 VN02018005512 Nguyễn Hữu Đạt 25/02/1997 C4557817

24 VN02017002476 Đỗ Văn Toàn 15/06/1987 C1081087

25 VN02018001781 Ninh Ngọc Tân 20/12/1983 C4481921

26 VN02018007567 Võ Nhật Thanh Ngôn 25/05/1985 P00460674

27 VN02018003309 Bùi Đức Quý 23/11/1996 C0541031

28 VN32021000175 Trần Văn Trường
 10/11/1987 C9926008

29 VN02018006488 Phạm Đình Vũ 25/12/1992 C5567835

30 VN02019003649 Dương Quốc Bình 18/10/1984 N2474132 

31 VN02018005561 Tạ Mạnh Hà 16/09/1990 C5577620

32 VN32019000419 Lê Hồng Quyền 20/07/1984 N2454433

33 VN32015000935 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12/05/1984 N1888955

34 VN02018003667 Phạm Trung Thông 28/12/1990 C2859791

35 VN02018003957 Lữ Văn Tùng 11/03/1997 C5567687

36 VN02018001882 Trần Văn Tư 10/07/1989 N2183754

37 VN02018007700 Trần Đình Phú 14/10/1995 C2137515

38 VN32017000004 Phạm Văn Quân 28/02/1992 N2234667

39 VN02018005669 Vũ Văn Toan 18/01/1995 C5551753

40 VN32017000878 Hoàng Văn Bắc 02/07/1986 N2306785

41 VN02018003207 Nguyễn Đình Luận 07/03/1999 C5580314

42 VN02018002652 Phạm Văn Ngoan 06/10/1998 C3212183

43 VN32021000125 Nguyễn Văn Vũ 02/07/1991 C9786643

44 VN02019000490 Nguyễn Văn Tuấn 30/07/1998 C2896507
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45 VN02018003637 Hoàng Đức Huy 26/12/1990 C4583113

46 VN02016007934 Hồ Thị Mến 03/04/1993 C2304394

47 VN02019001715 Nguyễn Thị Tường Vi 27/08/1994 C6641670

48 VN02018008538 Chung Văn Hà 10/11/1989 C4863786

49 VN02017002331 Nguyễn Văn Nhã 10/09/1992 N2477705

50 VN02018004472 Trần Công Đỗ 24/07/1996 B9722751

51 VN02018002500 Nguyễn Thành Được 03/03/1986 C1374701

52 VN02018005395 Lê Văn Nam 14/05/1989 C5676744

53 VN32020000371 Nguyễn Hữu Tiến 20/03/1990 C9778425

54 VN02018003482 Trương Xuân Trung 02/10/1998 C5494826

55 VN02019002998 Trần Sỹ Hoàng 15/09/1989 N2390619

56 VN02017005123 Lê Duy Dân 18/08/1997 C3857899

57 VN02017003201 Nguyễn Đình Hán 26/07/1992 C3668741

58 VN02022000646 Bùi Nguyên Thiệu 07/12/1992 C9920361

59 VN32020000629 Mai Văn Thủy 10/08/1984 C9544171

60 VN32015000773 Nguyễn Văn Quỳnh 01/10/1988 C4463016

61 VN02023002808 Phạm Công Tuấn 01/08/1990 P01310109

62 VN02016005795 Lê Trọng Vương 10/09/1985 N2140904

63 VN02016007340 Lê Đình Cường 29/03/1997 C1923841

64 VN02016007707 Huỳnh Thuý Nhi 28/02/1998 C2419865

65 VN32019000282 Nguyễn Văn Cường 13/12/1981 N2453887

66 VN02018002910 Hồ Sinh Nghĩa 15/09/1996 C2136665

67 VN02017002326 Phan Văn Lợi 19/04/1993 N2371681

68 VN02018004888 Nguyễn Văn Chuyển 14/04/1994 C5555457

69 VN32017001238 Nguyễn Trọng Miên 15/05/1984 N2103931

70 VN02017003073 Trương Văn Lập 27/09/1989 C5910471

71 VN02018007445 Hồ Văn Tài 20/02/1999 C5523937

72 VN32019000003 Nguyễn Sỹ Hào 20/08/1990 N2371925

73 VN02018003350 Nguyễn Văn Nhật 27/08/1992 c4981481

74 VN02018001900 Trần Doãn Chinh 12/11/1987 C8787160

75 VN02015008964 Nguyễn Văn Thắng 05/02/1990 N2208819

76 VN02016004077 Đặng Văn Phúc 20/11/1990 N2172339

77 VN32017000395 Phạm Anh Tuấn 24/11/1973 C8835224

78 VN02017001512 Nguyễn Văn Kiều 30/03/1992 C1369034

79 VN02018007272 Ngô Điệp Sỹ Luân 20/07/1990 Q00013920

80 VN02017004874 Trương Xuân Hải 15/11/1990 K0476726

81 VN02018004328 Đoàn Cao Thế 25/03/1983 Q00294068

82 VN02017002951 Nghiêm Văn Thơm 28/02/1986 C6681113

83 VN02018005399 Phạm Xuân Hùng 06/04/1995 C5553656

84 VN02018005527 Quách Văn Hữu 23/02/1994 C5685758

85 VN02017003640 Nguyễn Xuân Sơn 17/12/1995 C3673199

86 VN32017000771 Nguyễn Viết Nhâm 25/03/1992 N1799197

87 VN02018001546 Trần Văn Toản 30/03/1994 C2677854

88 VN02016007771 Nguyễn Văn Tiến 07/07/1983 N2225309

89 VN32016000527 Doãn Văn Mạnh 15/07/1988 N2184168

90 VN02018002046 Nguyễn Xuân Đắc 14/06/1994 Q00408433

91 VN02017004900 Lê Thiên Châu 21/11/1997 C3966076

92 VN02019003026 Đỗ Thành Công 31/08/1992 C7375064 

93 VN02017003387 Trần Trung Dũng 30/04/1992 N2372630

94 VN02018003392 Nguyễn Văn Đài 14/05/1983 C2255781

95 VN32023000597 Võ Văn Nguyên 21/02/1994 N2179591

96 VN32019000163 Trần Quang Huy 20/02/1985 N2475247

97 VN02018001967 Vũ Văn Quốc 03/01/1983 N2475826



98 VN32017001168 Trần Văn Nhựt Bằng 28/05/1982 N2058063

99 VN02015000317 Trần Mạnh Linh 21/05/1982 N1915317

100 VN02019004972 Nguyễn Văn Hưng 18/04/1993 C8179800

101 VN02017003034 Võ Thị Kim Yến 16/03/1989 C3629154

102 VN02018005121 Bùi Văn Dương 04/07/1999 C9996535

103 VN02019003528 Trần Văn Phú 06/07/1988 N2777795

104 VN02018004696 Lê Văn Nam 09/09/1999 C5589691

105 VN02018000909 Trần Văn Hưng 15/01/1988 C4708954

106 VN02019000431 Phạm Hữu Tá 19/09/1986 C2489771 

107 VN02016006030 Vũ Thị Uyên 29/05/1990 C2432698

108 VN32017001363 Hà Ngọc Tiến 01/05/1986 N2307385

109 VN02016001664 Hoàng Văn Đảng 08/02/1986 C8053234

110 VN02019001341 Vi Văn Đình 05/01/1995 B8897985

111 VN32019000535 Nguyễn Trung Hiếu 02/01/1986 N2392792

112 VN02018004505 Trần Đức Thắng 22/01/1999 C5585138

113 VN02018001822 Vũ Đình Hoàng 09/03/1987 C9073960

114 VN02022000307 Trịnh Viết Trung 24/09/1989 N2086669

115 VN02018008035 Lê Hoàng Thép 01/01/1992 C5666513

116 VN02022005374 Nguyễn Minh Tài 12/10/2003 K0093733

117 VN02018008493 Nguyễn Văn Tú 13/12/1988 C5975142

118 VN02017004226 Dương Ngọc Hưng 15/09/1998 C3661364

119 VN02019002603 Nguyễn Tấn Đạt 12/01/1992 C6919513

120 VN02016006809 Vũ Thị Hà Giang 25/08/1996 C2444882

121 VN32019000088 Cao Vệ 15/03/1984 C6898566

122 VN02022003585 Trần Thu Nguyệt 07/01/1999 C9180145

123 VN02018006662 Đào Văn Thiều 08/10/1986 K0361954

124 VN02018003534 Ngô Đức Độ 14/07/1991 C5569191

125 VN32019000504 Hoàng Xuân Tuấn 05/09/1989 K0148114

126 VN02019000594 Đỗ Ngọc Hùng 02/08/1987 C5991573

127 VN02018002057 Lê Thị Tú Quyên 06/04/1987 C3204303

128 VN02018005910 Nguyễn Việt Hải 05/01/1985 C8192907

129 VN02018004299 Lê Văn Đoàn 19/08/1993 C5577357

130 VN02017003209 Trần Đức Thắng 29/01/1989 C3666502

131 VN02018001755 Mai Thị Vân 06/10/1989 C8795104

132 VN02018001525 TRẦN VĂN HOÀNG 14/02/1995 C6666794

133 VN32022000425 Vũ Văn Thanh 23/06/1997 C2177243

134 VN02016004589 Trần Văn Chức 21/12/1990 C9049991


